
 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 

VIỆT NAM 

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /CNTT6 

V/v hướng dẫn thực hiện báo cáo  

theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN. 

Hà Nội, ngày           tháng 02 năm 2026 

 

Kính gửi: - Ngân hàng thương mại; 

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

 

Triển khai thực hiện công văn số 11451/NHNN-DBTKOD ngày 25/12/2025 

của Ngân hàng Nhà nước v/v thực hiện báo cáo theo Thông tư số 14/2025/TT-

NHNN, Cục Công nghệ thông tin (Cục CNTT) hướng dẫn Đơn vị thực hiện gửi báo 

cáo qua Hệ thống báo cáo Ngân hàng Nhà nước như sau: 

1. Quy định mã kỹ thuật, ngày hiệu lực của mẫu báo cáo  

TT 

Mã 

nghiệp 

vụ 

Mã kỹ 

thuật 

Tên báo 

cáo 
Đối tượng gửi báo cáo  

Ngày 

hiệu lực 

Định 

kỳ 

1 
B14.01-

QLGS 
G05384 

Báo cáo vốn 

tự có riêng 

lẻ của Ngân 

hàng thương 

mại 

Ngân hàng thương mại 

đăng ký áp dụng phương 

pháp tiêu chuẩn cho rủi 

ro tín dụng khách hàng 

theo quy định tại khoản 2 

Điều 7 Thông tư số 

14/2025/TT-NHNN. 

20260201 Tháng 

2 
B14.02-

QLGS 
G05395 

Báo cáo vốn 

tự có hợp 

nhất của 

Ngân hàng 

thương mại 

Ngân hàng thương mại 

đăng ký áp dụng 

phương pháp tiêu chuẩn 

cho rủi ro tín dụng 

khách hàng theo quy 

định tại khoản 2 Điều 7 

Thông tư số 

14/2025/TT-NHNN. 

20260201 Quý 

3 
B14.03-

QLGS 
G05404 

Báo cáo vốn 

tự có của chi 

nhánh ngân 

hàng nước 

ngoài 

Chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đăng ký áp 

dụng phương pháp tiêu 

chuẩn cho rủi ro tín dụng 

khách hàng theo quy 

định tại khoản 2 Điều 7 

Thông tư số 

14/2025/TT-NHNN. 

20260201 Tháng 
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TT 

Mã 

nghiệp 

vụ 

Mã kỹ 

thuật 

Tên báo 

cáo 
Đối tượng gửi báo cáo  

Ngày 

hiệu lực 

Định 

kỳ 

4 
B14.04-

QLGS 
G05414 

Báo cáo tỷ 

lệ an toàn 

vốn riêng lẻ 

của ngân 

hàng, chi 

nhánh ngân 

hàng nước 

ngoài 

Ngân hàng thương mại, 

chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đăng ký áp 

dụng phương pháp tiêu 

chuẩn cho rủi ro tín dụng 

khách hàng theo quy 

định tại khoản 2 Điều 7 

Thông tư số 

14/2025/TT-NHNN. 

20260201 Tháng 

5 
B14.05-

QLGS 
G05425 

Báo cáo tỷ 

lệ an toàn 

vốn hợp 

nhất của 

ngân hàng 

thương mại 

Ngân hàng thương mại 

đăng ký áp dụng phương 

pháp tiêu chuẩn cho rủi 

ro tín dụng khách hàng 

theo quy định tại Khoản 

2, Điều 7, Thông tư số 

14/2025/TT-NHNN. 

20260201 Quý 

Mẫu báo cáo điện tử (template): Được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

NHNN tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn, chuyên mục “Hoạt động khác” -> “Công 

nghệ thông tin” -> “Hỗ trợ kỹ thuật” -> “Hệ thống báo cáo NHNN”-> 83.1 Mẫu báo 

cáo theo công văn 11451/NHNN-DBTKOD và 83.2 Kiểu kích thước, dữ liệu mẫu 

báo cáo theo công văn 11451/NHNN-DBTKOD và trên website báo cáo NHNN 

(bcnhnn.sbv.gov.vn) tại chức năng 3.2. Tra cứu mẫu biểu báo cáo. 

2. Quy trình, quy định gửi báo cáo 

Việc gửi báo cáo, tra cứu, kiểm duyệt, tra soát thực hiện theo quy trình của Hệ 

thống báo cáo NHNN quy định tại Công văn số 1112/NHNN-CNTH ngày 

29/02/2016 của Cục CNTT về việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 35. 

3. Thời điểm gửi báo cáo 

Hệ thống báo cáo NHNN thu thập mẫu báo cáo điện tử nêu trên bắt đầu từ ngày 

10/02/2026. 

- Đối với báo cáo định kỳ tháng: hệ thống thu thập từ kỳ báo cáo tháng 9/2025. 

Đơn vị hoàn thành gửi báo cáo từ kỳ tháng 9/2025 đến tháng 12/2025 trước ngày 

28/2/2026.  

- Đối với báo cáo định kỳ quý: hệ thống thu thập báo cáo từ kỳ quý IV/2025. 

4. Đơn vị gửi báo cáo  

Các đơn vị thực hiện phương pháp tiêu chuẩn theo Thông tư 14/2025/TT-

NHNN, đề nghị đơn vị gửi công văn đăng ký về Cục Quản lý giảm sát tổ chức tín 

dụng và Cục CNTT để Cục CNTT thiết lập đơn vị gửi trên hệ thống. 

http://www.sbv.gov.vn/
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Mọi vướng mắc về kỹ thuật trong quá trình thực hiện xin liên hệ Bộ phận hỗ 

trợ kỹ thuật tập trung (Helpdesk) - Cục Công nghệ thông tin (Email: 

hotrotinhoc@sbv.gov.vn; Điện thoại: 024.32595986 hoặc 024.37756789/8888). 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Đơn vị./. 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Vụ DBTK (để biết); 

- Cục QLGS (để p/h); 

- Lưu VT, CNTT6.HoaPTT. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

   

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hải 
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